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Học kỳ : 2

Thời gian:  15h30 - 10/10/2014        Phòng: Lần thi : 2 Phòng

1 1920539640 Nguyễn Thị Khánh Chi K19YDD3 Nợ LP 805 Quang Trung

2 1921514137 Lê Xuân Cường K19YDD1 0 805 Quang Trung

3 1920519458 Lê Đặng Thu Hà K19YDD3 Nợ HP+LP 805 Quang Trung

4 1920530899 Lưu Thị Mỹ Hạnh K19YDD2 0 805 Quang Trung

5 1920518789 Nguyễn Thị Mỹ Hảo K19YDD3 Nợ LP 805 Quang Trung

6 1920518885 Huỳnh Thị Thúy Hậu K19YDD2 0 805 Quang Trung

7 1920514081 Ngô Thị Phương Huệ K19YDD1 Nợ HP+LP 805 Quang Trung

8 1920514155 Phan Thị Mỹ Hương K19YDD2 0 805 Quang Trung

9 1920518212 Trần Thị Thu Hường K19YDD2 0 805 Quang Trung

10 1920514153 Đặng Thị Hồng Lảnh K19YDD3 Nợ LP 805 Quang Trung

11 1920514144 Võ Thị Thùy Linh K19YDD2 Nợ HP+LP 805 Quang Trung

12 1920517885 Ngô Thị Mỹ Linh K19YDD3 0 805 Quang Trung

13 1920514122 Võ Thị Phương Nga K19YDD1 Nợ LP 805 Quang Trung

14 1920514069 Trương Thị Kim Ngân K19YDD1 0 805 Quang Trung

15 1921514097 Trần Minh Nhân K19YDD2 Nợ HP+LP 805 Quang Trung

16 1920514115 Phạm Thị Hồng Nhạn K19YDD3 0 805 Quang Trung

17 1920519056 Đặng Thị Nhi K19YDD2 0 805 Quang Trung

18 1920510891 Thái Bùi Quỳnh Như K19YDD1 0 805 Quang Trung

19 1920514171 Ngô Thị Ninh K19YDD1 Nợ LP 805 Quang Trung

20 1920538917 Trần Thị Ngọc Oanh K19YDD1 0 805 Quang Trung

21 1920514130 Nguyễn Thị Kiều Oanh K19YDD3 Nợ HP+LP 805 Quang Trung

22 1920524218 Lê Thị Hồng Phúc K19YDD2 0 805 Quang Trung

23 1920518242 Vũ Thị Nhã Phương K19YDD1 0 805 Quang Trung

24 1920524195 Nguyễn Thị Phượng K19YDD3 Nợ LP 805 Quang Trung

25 1920519828 Trần Thị Như Quỳnh K19YDD1 Nợ HP+LP 805 Quang Trung
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1 1921531958 Võ Ngọc Tây K19YDD2 0 806 Quang Trung

2 1920538422 Nguyễn Thu Thảo K19YDD1 Nợ LP 806 Quang Trung

3 1920519551 Võ Thị Thảo K19YDD2 0 806 Quang Trung

4 1920534985 Trần Thị Hoài Thương K19YDD1 Nợ LP 806 Quang Trung

5 1920519702 Bạch Thị Thủy K19YDD2 Nợ HP+LP 806 Quang Trung

6 1921514102 Thiều Đức Tín K19YDD3 Nợ HP+LP 806 Quang Trung

7 1920514176 Nguyễn Thị Trang K19YDD2 0 806 Quang Trung

8 1920514163 Lê Thị Trinh K19YDD2 0 806 Quang Trung

9 1920514183 Nguyễn Thị Trúc K19YDD3 0 806 Quang Trung

10 1920514094 Nguyễn Diệu Tố Uyên K19YDD1 0 806 Quang Trung

11 1920519712 Đinh Thị Thu Vân K19YDD2 Nợ LP 806 Quang Trung

12 1920518220 Trần Thị Hải Yến K19YDD2 0 806 Quang Trung

13 0 0 0 0

14 0 0 0 0

15 0 0 0 0

16 0 0 0 0

17 0 0 0 0

18 0 0 0 0

19 0 0 0 0

20 0 0 0 0

21 0 0 0 0

22 0 0 0 0

23 0 0 0 0

24 0 0 0 0

25 0 0 0 0

26 0 0 0 0

27 0 0 0 0

28 0 0 0 0

29 0 0 0 0
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